
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 1 (ANH VĂN TÍCH HỢP)
Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Trịnh Thị Tha (0983646414)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 LIỄU VĨNH AN 01/05/2015

2 NGUYỄN PHẠM NHÃ AN 01/05/2015

3 TRẦN DIỆP AN 10/07/2015

4 TRẦN HỮU HỶ AN 28/01/2015

5 NGUYỄN VIỆT ANH 12/05/2015

6 NGUYỄN TRIỆU HOÀNG ANH 07/11/2015

7 NGUYỄN NGỌC THUỶ ANH 06/05/2015

8 PHẠM PHAN ANH 16/07/2015

9 PHÙNG MINH ANH 24/03/2015

10 NGUYỄN LÊ HUY BÁCH 10/11/2015

11 NGUYỄN TRẦN LINH ĐAN 25/04/2015

12 PHẠM KHÁNH ĐĂNG 16/02/2015

13 NGUYỄN THỊ LAM GIANG 16/05/2015

14 TRẦN GIA HÀO 24/08/2015

15 TRẦN LÂM KHẢ HÂN 16/06/2015

16 TRÀN MINH HUY 26/02/2015

17 VŨ TRUNG KHANG 10/08/2015

18 PHẠM TRẦN THY KHUÊ 06/07/2015

19 NGUYỄN THANH LAM 31/10/2015

20 NGUYỄN MINH LAN 20/06/2015

21 HỒ KHỞI LÂM 07/06/2015

22 HOÀNG CAO MINH 23/05/2015

23 TRẦN NGUYỄN ĐÔNG NGHI 28/08/2015

24 DƯƠNG BẢO NGỌC 18/02/2015

25 NGUYỄN BẢO NGỌC 02/09/2015

26 LÂM MẬU NGUYÊN 31/03/2015

27 NOAH NGUYEN 10/01/2015

28 VŨ NGỌC YÊN NHIÊN 26/08/2015

29 NGUYỄN TRẦN HOÀNG OANH 23/06/2015

30 LÊ HẢI PHONG 05/10/2015

31 NGUYỄN PHAN MINH PHÚ 28/04/2015

32 NGUYỄN BÙI MINH QUÂN 06/02/2015

33 LÊ HỮU TÀI 19/11/2015

34 NGÔ TUỆ VINH 28/04/2015

HIỆU TRƯỞNG



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 2 (ANH VĂN TÍCH HỢP)
Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Nguyễn Thị Thu Hà (0908424050)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 BÙI NGỌC NHÃ AN 28/09/2015

2 NGUYỄN PHÚC KHANG AN 04/06/2015

3 BÙI NGUYỄN ĐỨC ANH 28/05/2015

4 HOÀNG KIỀU ANH 02/03/2015

5 NGUYỄN THẢO ANH 28/01/2015

6 PHAN NGUYỄN TRÂM ANH 06/08/2015

7 TRẦN LÊ TÚ ANH 05/09/2015

8 TRẦN TUỆ ANH 03/02/2015

9 NGUYỄN MINH ANH VICTORIA 18/05/2015

10 NGUYỄN VÕ HOÀNG BÁCH 08/12/2015

11 HUỲNH THIÊN BẢO 06/02/2015

12 NGUYỄN LAN CHI 30/11/2015

13 CHÂU NGỌC ÁNH DƯƠNG 05/09/2015

14 NGUYỄN BÙI THU GIANG 01/01/2015

15 MAI NGUYỄN KHÁNH HƯNG 14/04/2015

16 NGUYỄN TẤT MINH KHANG 30/10/2015

17 PHẠM NGỌC LINH LAM 18/08/2015

18 NGUYỄN HOÀNG ÁI MY 23/07/2015

19 PHẠM NGỌC QUỲNH NGÂN 12/08/2015

20 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG NGHI 13/10/2015

21 DƯƠNG HUỲNH BẢO NGỌC 15/05/2015

22 VÕ TÂM NHI 16/10/2015

23 LẠI NGỌC QUỲNH NHƯ 18/09/2015

24 HOANG DAI PHONG 23/03/2015

25 QUÁCH PHÚ 07/08/2015

26 NGUYỄN LAN PHƯƠNG 24/07/2015

27 LÊ BẢO QUYÊN 30/06/2015

28 NGUYỄN LÊ SƠN 02/12/2015

29 HỒNG KHANG TÚ 20/01/2015

30 NGUYỄN CAO THÁI TRÂN 27/10/2015

31 ĐẶNG HIẾU TRUNG 15/03/2015

32 TRẦN NHẬT TRƯỜNG 14/02/2015

33 DƯƠNG NHẬT UYÊN 10/08/2015

34 NGUYỄN THANH VINH 08/12/2015

35 NGUYỄN QUANG VINH 05/03/2015

HIỆU TRƯỞNG



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 3 (ANH VĂN TÍCH HỢP)
Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Võ Thị Thanh Loan (0907550953)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 PHẠM HOÀNG AN 19/06/2015

2 DƯƠNG HOÀNG MINH ANH 31/07/2015

3 LÊ HOÀNG ANH 17/11/2015

4 LÊ HỒ NGỌC ANH 13/02/2015

5 NGUYỄN HOÀNG KHẢI ANH 02/06/2015

6 NGUYỄN SONG ANH 27/07/2015

7 PHAN NGỌC TÚ ANH 28/12/2015

8 VĂN NGUYỄN LAN ANH 27/03/2015

9 NGUYỄN PHẠM GIA BẢO 28/09/2015

10 LÊ QUANG CƠ 23/10/2015

11 TRẦN HOÀNG DIỆP CHI 04/04/2015

12 NGUYỄN PHẠM NGỌC DIỆP 08/10/2015

13 TRẦN NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 19/06/2015

14 HUỲNH NGUYỄN NGỌC HÀ 02/12/2015

15 NGUYỄN HỮU CHÍ KIÊN 22/10/2015

16 ĐẶNG PHAN QUỐC KHANH 11/09/2015

17 LÊ ĐỖ ĐĂNG KHOA 12/06/2015

18 NGUYỄN ĐỨC THƯ KHUÊ 25/01/2015

19 NGUYỄN MAI MỘC LAN 27/11/2015

20 NGUYỄN HOÀNG LÂM 18/06/2015

21 LÊ NGỌC MINH 28/11/2015

22 NGUYỄN KẾ NAM 17/03/2015

23 HOÀNG PHƯƠNG NGHI 23/09/2015

24 TRẦN BẢO NGỌC 15/11/2015

25 HỒ PHÚC NGUYÊN 12/02/2015

26 PHAN NGỌC TUỆ NHI 23/05/2015

27 DANH NGUYỄN NGỌC OANH 25/05/2015

28 NGUYỄN HIẾU PHONG 03/03/2015

29 NGUYỄN HOÀ PHÚ 16/09/2015

30 TRẦN THIÊN PHÚ 01/04/2015

31 PHẠM THẾ ANH QUÂN 23/11/2015

32 VÕ THANH THIÊN 29/03/2015

33 PHÙNG MINH THƯ 24/03/2015

34 LÊ HỔ NGỌC TRÂM 13/02/2015

35 BÙI ĐỖ ĐĂNG VINH 04/01/2015

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Trần Thị Thanh Tâm (0903393496)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 LÊ ĐỨC ANH 16/10/2015

2 PHAN QUỲNH ANH 28/12/2015

3 NGUYỄN PHƯƠNG BẰNG 13/03/2015

4 ĐỖ ANH DUY 13/12/2015

5 KHỔNG TẤN ĐẠT 03/09/2015

6 ĐỖ GIA KHANG 17/08/2015

7 VŨ BẢO KHÁNH 26/02/2015

8 NGUYỄN HOÀI ĐĂNG KHOA 08/06/2015

9 LÊ NGUYỄN BẢO KIM 11/07/2015

10 VƯƠNG NGUYỄN ANH KHÔI 30/09/2015

11 VÕ NGỌC THY KHUÊ 11/10/2015

12 LA NGUYỄN ĐÌNH HÂN 08/10/2015

13 HOÀNG KHÁNH LAN 01/07/2015

14 NGUYỄN HOÀNG LONG 23/10/2015

15 TRẦM GIA MINH 29/11/2015

16 HUỲNH NHẬT NAM 18/05/2015

17 DƯƠNG NGỌC PHƯƠNG NGHI 21/02/2015

18 TRẦN GIA PHÁT 19/07/2015

19 NGUYỄN HOÀNG ANH QUÂN 15/10/2015

20 NGUYỄN MINH QUÂN 24/01/2015

21 TRẦN MINH TÚ 29/04/2015

22 NGUYỄN TRƯƠNG MINH THẢO 22/02/2015

23 ĐỖ THÀNH TRÍ 31/07/2015

24 NGUYỄN PHÚC GIA YẾN 03/01/2015

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 4 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)



DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 5 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)
Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Lê Thị Linh Tâm (0937899656)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 NGUYỄN BẢO KHÁNH AN 13/09/2015

2 LƯU ĐỖ THIÊN AN 29/05/2015

3 LÂM QUỐC ANH 15/08/2015

4 NGUYỄN NHẤT ANH 02/10/2015

5 ĐINH NGỌC DIỆP 26/04/2015

6 VÕ DƯƠNG TRÍ ĐỨC 22/04/2015

7 LÊ NGUYỄN GIA HÂN 06/03/2015

8 TIÊU QUỐC ANH HUY 04/06/2015

9 HUỲNH PHÚC KHANG 09/09/2015

10 HỒ NGUYỄN LÊ KHANH 14/09/2015

11 NGUYỄN ANH KHOA 07/02/2015

12 LÂM QUANG KHÔI 25/12/2015

13 ĐẬU TRẦN BẢO LAN 16/10/2015

14 PHAN HOÀNG LỘC 28/10/2015

15 TRẦN HUYỀN MY 01/09/2015

16 NGUYỄN MAI AN NAM 25/04/2015

17 NGUYỄN KIM NGÂN 13/09/2015

18 VIÊN TUỆ NGHI 30/10/2015

19 DƯƠNG MINH PHƯỚC 23/09/2015

20 PHẠM ANH QUÂN 27/06/2015

21 VÕ DƯƠNG TRÍ TÂM 22/04/2015

22 HUỲNH PHƯƠNG THẢO 02/04/2015

23 NGUYỄN TRẦN THIÊN THƯ 01/09/2015

24 DƯƠNG HOÀNG YẾN 27/06/2015

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Nguyễn Phương Anh (0988851051)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 NGUYỄN XUÂN TRÚC AN 04/02/2015

2 NGUYỄN HÀ VÂN ANH 01/12/2015

3 VŨ NGUYỄN PHƯƠNG ANH 13/05/2015

4 VƯƠNG KIM ANH 26/01/2015

5 NGUYỄN KIM ÁNH DƯƠNG 25/04/2015

6 LÊ NGỌC BẢO HÂN 09/02/2015

7 VÕ TUẤN KIỆT 14/09/2015

8 TRẦN PHƯỚC MINH KHANG 01/06/2015

9 VŨ NGUYỄN NGÂN KHÁNH 01/11/2015

10 NGUYỄN VŨ ĐĂNG KHOA 02/10/2015

11 HOÀNG MINH  KHÔI 06/12/2015

12 NGUYỄN DUY LONG 01/07/2015

13 PHẠM KHẮC MINH 28/11/2015

14 NGUYỄN PHÚ MỸ 05/04/2015

15 BÙI QUỐC NAM 04/05/2015

16 PHAN MẪN NHI 19/08/2015

17 NGÔ HOÀNG TUYẾT NGHI 21/11/2015

18 TRẦN GIA PHÁT 16/06/2015

19 LÊ TRẦN PHÚC 23/09/2015

20 NGUYỄN MINH QUÂN 22/05/2015

21 NGÔ NGUYỄN QUỲNH THƯ 28/10/2015

22 TRẦN ĐỨC TRÍ 28/08/2015

23 BÙI NGỌC TÂN 27/01/2015

24 ĐỖ HIẾU TRUNG 25/03/2015

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT 6 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Bùi Thị Thu Thảo

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI 1 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Nguyễn Huỳnh Gia An 08/02/2014

2 Nguyễn Tường An Anton 17/11/2014

3 Lê Trương Đức Anh 23/02/2014

4 Trần Thị Phương Anh 12/07/2014

5 Trần Quốc Anh 15/12/2014

6 Nguyễn Võ Nhã Chi 15/10/2014

7 Nguyễn Phương Quỳnh Chi 18/12/2014

8 Nguyễn Hữu Dũng 25/06/2014

9 Lê Hoàng Hiếu Hạnh 30/04/2014

10 Lê Hoàng Gia Hưng 21/04/2014

11 Nguyễn Vân Khánh 18/03/2014

12 Nguyễn Ngọc Thy Khuê 21/10/2014

13 Nguyễn Song Lam 10/04/2014

14 Lê My Lan 07/01/2014

15 Nguyễn Quỳnh Lan 25/02/2014

16 Nguyễn Việt Trúc Linh 06/01/2014

17 Phạm Yến Linh 05/01/2014

18 Huỳnh Huệ Mẫn 22/03/2014

19 Nguyễn Anh Minh 24/05/2014

20 Nguyễn Tiến Minh 24/06/2014

21 Trần Hoàng Nam 25/10/2014

22 Lê Phương Nga 01/04/2014

23 Châu Hoàng Nhân 07/10/2014

24 Trần Ngọc Quang 26/09/2014

25 Trần Anh Thái 08/01/2014

26 Phan Công Thành 08/10/2014

27 Đào Tấn Thành 25/11/2014

28 Nguyễn Ngọc Như Thảo 24/10/2014

29 Võ Phương Thảo 11/10/2014

30 Hoàng Minh Trí 11/01/2014

31 Phạm Quang Trung 31/12/2014

32 Hứa Minh Tuệ 10/11/2014

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô Huỳnh Thị Phương Trang

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI 2 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Đinh Mỹ An 04/03/2014

2 Nguyễn Ngọc Thảo An 24/07/2014

3 Nguyễn Dương Hoàng Anh 07/08/2014

4 Lý Nhật Mỹ Anh 06/04/2014

5 Dương Trương Tâm Anh 28/08/2014

6 Nguyễn Mạnh Vân Anh 08/06/2014

7 Đinh Thiên Bảo 30/09/2014

8 Đoàn Quý Bình 11/02/2014

9 Lâm Hảo Cát 01/08/2014

10 Phạm Linh Chi 29/04/2014

11 Đoàn Ngọc Khánh Chi 16/05/2014

12 Lê Ngọc Khả Doanh 06/11/2014

13 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 15/07/2014

14 Nguyễn Tô Minh Kiệt 09/07/2014

15 Nguyễn Đình Lâm 05/01/2014

16 Trương Nguyễn Khánh Linh 18/12/2014

17 Ngô Đăng Minh 29/04/2014

18 Đào Đức Ngọc 13/10/2014

19 Phạm Nguyễn An Nhiên 07/04/2014

20 Phạm Quỳnh Như 28/05/2014

21 Nguyễn Hải Phong 23/08/2014

22 Lê Hồng Thạch 25/07/2014

23 Cổ Minh Thư 12/04/2014

24 Trần Quang Trí 06/02/2014

25 Lê Nguyễn Bá Tùng 04/03/2014

26 Nguyễn Sơn Việt 02/09/2014

27 Lê Khánh Vinh 18/10/2014

28 Vũ Nhật Vinh 29/01/2014

29 Đoàn Quý Yên 11/02/2014

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô  Nguyễn Thụy Hương Lan

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI 3 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Hoàng Mỹ An 03/11/2014

2 Lê Nguyễn Đan Anh 07/11/2014

3 Vũ Ngọc Bảo Anh 23/05/2014

4 Lý Ngọc Mai Anh 07/03/2014

5 Trần Ngọc Ngân Anh 29/06/2014

6 Trần Ngọc Thiên Ân 13/02/2014

7 Võ Nguyệt Cát 06/09/2014

8 Trương Ngọc Diệp 20/11/2014

9 Mai Gia Hân 03/10/2014

10 Trần Hiếu Jeffrey 20/07/2014

11 Quách Tấn Huy 22/05/2014

12 Hoàng Mạnh Khang 03/11/2014

13 Nguyễn Minh Khang 29/12/2014

14 Nguyễn Tuấn Khang 16/06/2014

15 Nguyễn Anh Khôi 14/11/2014

16 Bùi Đình Khôi 11/12/2014

17 Phạm Minh Khôi 07/08/2014

18 Nguyễn Hoàng Minh 03/06/2014

19 Nguyễn Hữu Minh 11/10/2014

20 Đỗ Nguyễn Hoàng Ngân 29/04/2014

21 Lại Kim Ngân 24/12/2014

22 Lê Uyển Nghi 28/12/2014

23 Đặng Khôi Nguyên 15/10/2014

24 Trần Khôi Nguyên 16/11/2014

25 Lê Văn Trí Phúc 20/01/2014

26 Lâm Mai Phương 25/03/2014

27 Trần Hồ Thảo Quân 17/08/2014

28 Trần Hồ Trúc Quân 17/08/2014

29 Nguyễn Phương Thảo 30/10/2014

30 Lê Hoàng Kim Vy 08/04/2014

31 Phạm Như Ý 16/04/2014

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô  Nguyễn Hoài Xuân An

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI 4 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Châu Phan Khiết Anh 09/07/2014

2 Lê Ngọc Minh Anh 25/07/2014

3 Nguyễn Trần Minh Anh 29/03/2014

4 Phạm Thùy Phương Anh 11/03/2014

5 Châu Anh Hồng Bảo 01/10/2014

6 Nguyễn Lưu Minh Châu 24/08/2014

7 Nguyễn Thị Kim Chi 18/03/2014

8 Đỗ Nguyễn Thiên Di 21/12/2014

9 Chu Bảo Hưng 20/04/2014

10 Hồ Phạm Minh Khang 03/07/2014

11 Phạm Lê Minh Khôi 11/03/2014

12 Lê Nguyễn Quỳnh Lam 18/03/2014

13 Trần Lê Ngọc Linh 04/12/2014

14 Dương Phan Long 22/04/2014

15 Lê Nguyễn Hoàng Thiên Minh 12/08/2014

16 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 18/02/2014

17 Hồ Bảo Ngọc 01/05/2014

18 Trần Tuyết Nhi 19/03/2014

19 Võ Trần An Nhiên 10/02/2014

20 Lê Hải Phong 02/06/2014

21 Trần Hoàng Bảo Phúc 29/09/2014

22 Nguyễn Hoàng Phúc 22/03/2014

23 Lê Hoàng Quân 08/09/2014

24 Trần Hoàng Quân 07/07/2014

25 Chu Xuân Quang 09/12/2014

26 Nguyễn Ngọc Quỳnh 03/09/2014

27 Vũ Khánh Quỳnh 25/08/2014

28 Đỗ Ngọc Vân Thi 19/06/2014

29 Phan Ngọc Bảo Trang 12/08/2014

30 Đỗ Phúc Trí 04/01/2014

31 Nguyễn Thanh Vân 17/11/2014

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô  Hoàng Thị Yến Nhi

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI 5 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Huỳnh Bảo Anh 17/06/2014

2 Nguyễn Mai Anh 11/10/2014

3 Nguyễn Hoàng Tuyết Anh 13/08/2014

4 Trần Êban Thái Ân 17/01/2014

5 Trần Duy Bảo 15/02/2014

6 Nguyễn Hoàng Gia Hân 10/06/2014

8 Nguyễn Hồng Hoa 25/12/2014

9 Kha Tuân Hưng 21/10/2014

10 Phạm Ngọc Thiên Kim 24/01/2014

11 Trần Thành Long 27/02/2014

12 Hoàng Đăng Minh 28/04/2014

13 Nguyễn Lê Minh 29/03/2014

14 Lê Ngọc Hà My 16/06/2014

15 Nguyễn Ngọc Gia Nghi 14/06/2014

16 Đỗ Quang Nhật 05/04/2014

17 Nguyễn Ánh Thiên 09/12/2014

18 Trần Hàm Thuận 02/06/2014

19 Nguyễn Trần Minh Thư 11/11/2014

20 Nguyễn Thảo Tiên 05/09/2014

21 Huỳnh Ngọc Phương Trâm 09/01/2014

22 Nguyễn Tấn Khắc Triệu 16/10/2014

23 Ngô Thanh Tú 02/02/2014

24 Nguyễn Hữu Thiên Tuấn 16/01/2014

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô  Lương Phan Trường An

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP HAI 6 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Trần Diệp Anh 19/10/2014

2 Nguyễn Đàm Tuệ Anh 21/05/2014

3 Phạm Phan Anh 09/08/2014

4 Phạm Tuấn Anh 19/07/2014

5 Bùi Nguyên Bách 27/07/2014

6 Huỳnh Hạnh Chi 16/03/2014

8 Lê Nguyễn Tuấn Đạt 10/07/2014

9 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 06/11/2014

10 Nguyễn Đặng Mai Hân 18/11/2014

11 Nguyễn Ngọc Hân 01/05/2014

12 Đỗ Khang 04/05/2014

13 Nguyễn Hoàng Bảo Kim 28/02/2014

14 Nguyễn Hà Gia Linh 12/09/2014

15 Đinh Đức Minh 31/10/2014

16 Phan Nguyễn Tấn Minh 01/09/2014

17 Phạm Thảo My 01/06/2014

18 Bùi Ngọc Khả Ngân 03/08/2014

19 Trương Mỹ Nghi 07/06/2014

20 Đỗ Thanh Phong 19/06/2014

21 Vũ Phạm Minh Phúc 03/01/2014

22 Bùi Minh Quang 07/11/2014

23 Võ Hồng Thảo 11/03/2014

24 Nguyễn Phương Trà 30/10/2014

25 Nguyễn Gia Vinh 17/03/2014

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô  Nguyễn Vân Nhi

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BA 1 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Tô Mỹ Anh 12/02/2013

2 Hồ Hoài Ân 08/04/2013

3 Ngô Hoàng Bách 25/12/2013

4 Nguyễn Huỳnh Di Bảo 22/08/2013

5 Nguyễn Bá Duy 26/08/2013

6 Nguyễn Ngọc Duyên 24/10/2013

7 Lê Thanh Hải 19/02/2013

8 Huỳnh Tấn Hào 11/04/2013

9 Nguyễn Phúc Bảo Hân 29/10/2013

10 Lưu Thị Khánh Hòa 01/04/2013

11 Nguyễn Minh Hoàng 12/10/2013

12 Lâm Minh Hùng 19/12/2013

13 Đoàn Chu Duy Khang 03/05/2013

14 Phạm Gia Khang 24/04/2013

15 Ngô Huy Khang 19/04/2013

16 Trần Ngọc Thiên Kim 10/01/2013

17 Lâm Ngọc Lan 04/02/2013

18 Khưu Đặng Khánh Linh 11/02/2013

19 Nguyễn Trương Hải Long 30/09/2013

20 Đinh Bảo Phương Mai 13/03/2013

21 Nguyễn Họa Mi 31/10/2013

22 Đặng Ngọc Thái My 14/03/2013

23 Hoàng Kiên Nam 10/08/2013

24 Tòng Thị Bảo Ngân 13/09/2013

25 Nguyễn Khôi Nguyên 24/11/2013

26 Phạm Thế Minh Nhật 09/10/2013

27 Ngô Nguyễn Minh Nhiên 19/04/2013

28 Nguyễn Đoàn Hữu Phong 10/04/2013

29 Huỳnh Quách Trọng Phước 21/02/2013

30 Đỗ Ngọc Mai Quyên 29/08/2013

31 Phan Huy Thành 02/03/2013

32 Phạm Tấn Đức Thịnh 19/06/2013

33 Bùi Nguyễn Cát Tường 25/10/2013

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô  Lê Thị Kiều Diễm

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BA 2 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Đỗ Công Nhật An 27/11/2013

2 Nguyễn Hạnh Quỳnh An 11/09/2013

3 Võ Trần Hoài  Anh 18/10/2013

4 Nguyễn Phước Khả Anh 06/12/2013

5 Lê Quốc Nghi Anh 13/03/2013

6 Nguyễn Vũ Trâm Anh 16/01/2013

7 Đặng Xuân Bách 26/05/2013

8 Phạm Bảo Di 10/01/2013

9 Võ Quốc Anh Duy 01/02/2013

10 Nghiêm Quốc Duy 03/03/2013

11 Nguyễn Anh Đức 02/10/2013

12 Phạm Thị Ngọc Hằng 28/04/2013

13 Nguyễn Gia Hân 27/03/2013

14 Thân Minh Huy 11/11/2013

15 Nguyễn Tấn Hưng 09/08/2013

16 Lâm Trạch Khang 07/08/2013

17 Đào Tuấn Khôi 01/01/2013

18 Trần Đại  Lâm 28/08/2013

19 Phùng Quốc Lâm 12/06/2013

20 Nguyễn Ngọc Linh 09/04/2013

21 Dương Hoàng Nhật Minh 31/01/2013

22 Nguyễn Đức Nam 13/12/2013

23 Nguyễn Kim Ngân 09/07/2013

24 Trịnh Bảo Nghi 21/01/2013

25 Ngô Trần Bảo Ngọc 28/01/2013

26 Hứa Gia Nguyên 13/01/2013

27 Lê Thanh Thảo Nhi 30/07/2013

28 Đoàn Bình Nhiên 25/11/2013

29 Tô Thanh Như 05/09/2013

30 Nguyễn Mạnh Quân 17/12/2013

31 Lê Nguyễn Như Quỳnh 08/05/2013

32 Hoàng Xuân Thanh 07/05/2013

33 Phạm Khánh Toàn 02/08/2013

34 Hoàng Xuân Trung 07/05/2013

35 Đặng Hoàng Tùng 12/07/2013

36 Nguyễn Thanh Mỹ Uyên 21/11/2013

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô  Lê Thị Thảo Trang

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BA 3 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Nguyễn Tấn An 16/04/2013

2 Nguyễn Tuệ An 13/06/2013

3 Nguyễn Hoàng Anh 28/06/2013

4 Nguyễn Hoàng Phương Anh 30/07/2013

5 Nguyễn Tú Anh 11/11/2013

6 Nguyễn Tùng Bách 20/03/2013

7 Lâm Bảo Châu 01/05/2013

8 Lê Ngọc Minh Châu 02/01/2013

9 Lê Minh Nhật Duy 30/05/2013

10 Dương Ngọc Hà 27/02/2013

11 Nguyễn Quỳnh Bảo Hân 03/11/2013

12 Nguyễn Lê Gia Hân 21/11/2013

13 Trần Trung Hiếu 21/10/2013

14 Đoàn Minh Huy 21/07/2013

15 Bành Phúc Khang 18/12/2013

16 Trần Thiện Khang 02/11/2013

17 Nguyễn Vân Khánh 09/01/2013

18 Lê Anh Khôi 07/05/2013

19 Lê Trần Nguyên Khôi 02/09/2013

20 Trịnh Lê Bảo Lam 13/08/2013

21 Nguyễn Đức Mai Lâm 25/04/2013

22 Huỳnh Hoàng Phúc Lâm 15/09/2013

23 Trương Hoàng Long 02/06/2013

24 Nguyễn Phương Minh 05/01/2013

25 Nguyễn Võ Bảo Nam 11/09/2013

26 Lê Thị Khánh Ngọc 28/04/2013

27 Thái Sanh Minh Nguyễn 02/01/2013

28 Trần Nguyễn Đông Quân 03/10/2013

29 Huỳnh Ngọc Bảo Quyên 07/08/2013

30 Nguyễn Lê Minh Quyên 24/02/2013

31 Nguyễn Hữu Thanh 30/05/2013

32 Đặng Đức Trí 09/04/2013

33 Võ Ngọc Tường Vân 03/03/2013

34 Trịnh Thế Vinh 31/10/2013

35 Trần Phương Bảo Yến 09/11/2013

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô  Đào Thị Nhàn

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BA 4 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Ngô Nhã An 04/12/2013

2 Nguyễn Hiếu Minh An 30/03/2013

3 Vương Bảo Anh 30/08/2013

4 Nguyễn Diệu Anh 03/07/2013

5 Nguyễn Phương Anh 30/06/2013

6 Phạm Phương Anh 07/10/2013

7 Nguyễn Phan Tú Anh 02/02/2013

8 Võ Hoàng Khánh Ân 08/03/2013

9 Nguyễn Thành Danh 27/04/2013

10 Huỳnh Trung Dũng 25/01/2013

11 Nguyễn Đại Dương 06/04/2013

12 Võ Trần Thiên Hân 20/01/2013

13 Hồ Ngọc Ánh Hoa 26/07/2013

14 Lưu Chiêu Hòa 17/11/2013

15 Đoàn Thế Hưng 11/11/2013

16 Nguyễn Hoàng Kha 24/06/2013

17 Trần Hữu Quốc Khánh 02/09/2013

18 Hồ Lê Anh Khôi 27/09/2013

19 Ngô Tuệ Lâm 05/11/2013

20 Trần Khánh Linh 09/03/2013

21 Nguyễn Thảo Linh 30/10/2013

22 Nguyễn Vy Linh 26/05/2013

23 Dương Đình Long 18/07/2013

24 Lê Bách Nam 04/01/2013

25 Nguyễn Bảo Nam 03/05/2013

26 Tạ Bảo Ngân 02/11/2013

27 Lê Nguyên 20/09/2013

28 Nguyễn Phước Nguyên 13/03/2013

29 Nguyễn Xuân Phong 15/04/2013

30 Trương Ngọc Quân 31/01/2013

31 Trần Nguyễn Hoàng Quyên 08/05/2013

32 Ngô Duy Tân 26/06/2013

33 Phạm Quý Thiện 06/04/2013

34 Phùng Đức Trí 12/02/2013

35 Huỳnh Minh Triết 20/12/2013

36 Đặng Tiến William 28/12/2013

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô  Quách Mỹ Linh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BA 5 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Lê Vũ Hà An 01/11/2013

2 Nguyễn Hà Anh 29/06/2013

3 Trần Nam Anh 23/11/2013

4 Tăng Khánh Ân 09/04/2013

5 Trần Thái Hà 01/08/2013

6 Lê Gia  Hân 03/09/2013

7 Trần Huy Hoàng 28/01/2013

8 Trần Cảnh Anh Huy 11/05/2013

9 Vũ Đức Huy 10/07/2013

10 Phan Minh Khang 20/02/2013

11 Hoàng Đăng Khôi 03/06/2013

12 Nguyễn Thiên Khôi 19/03/2013

13 Hồ Nguyễn Minh Khuê 10/05/2013

14 Thân Ngọc Như Khuê 12/03/2013

15 Phan Hoàng Lâm 20/04/2013

16 Nguyễn Hoàng Khánh  Linh 17/01/2013

17 Mai Nhật Nam 06/08/2013

18 Phạm Hoàng Bảo Ngân 04/09/2013

19 Ting Nguyễn Hoàng Xuân Nghi 16/10/2013

20 Trầm Gia Ngọc 03/01/2013

21 Nguyễn Minh Nhật 11/01/2013

22 Phạm Hà Anh Phúc 26/12/2013

23 Hồng Gia Phúc 29/06/2013

24 Dương Khánh Quân 27/01/2013

25 Huỳnh Trọng Quý 12/07/2013

26 Quách Bảo Quyên 11/09/2013

27 Công Trần Anh Thư 30/04/2013

28 Huỳnh Lê Minh Thư 18/01/2013

29 Lê Bảo Tiên 14/06/2013

30 Nguyễn Ngọc Bảo  Trâm 09/07/2013

31 Phạm Thành Trung 18/05/2013

32 Nguyễn Cát Tường 06/08/2013

33 Diệp Hoàng Nhã Văn 20/03/2013

34 Đặng Bảo Vi 25/06/2013

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô  Nguyễn Ánh Phương Nam

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BA 6 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Nguyễn Tấn An 17/07/2013

2 Lê Quang Anh 18/11/2013

3 Cao Quỳnh Anh 13/05/2013

4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21/03/2013

5 Trần Bảo 30/08/2013

6 Phạm Bùi Quốc Bảo 29/03/2013

7 Lê Khả Băng 04/07/2013

8 Đỗ Thị Thanh Bình 07/08/2013

9 Nguyễn Bảo Châu 01/03/2013

10 Lê Hồng Hạc 16/01/2013

11 Lê Doãn Hải 07/04/2013

12 Bùi Lê Minh Hằng 02/10/2013

13 Trương Nguyễn Gia Hân 21/11/2013

14 Đỗ Gia Huy 12/04/2013

15 Trần Minh  Huy 24/09/2013

16 Lê Nguyễn Phước Hưng 14/03/2013

17 Diệp Minh Khang 15/06/2013

18 Đặng Đăng Khôi 21/02/2013

19 Nguyễn Vũ Minh Khôi 27/05/2013

20 Vũ Hải Minh 31/10/2013

21 Nguyễn Quốc Nam 28/05/2013

22 Vũ Bình Nguyên 14/09/2013

23 Trần Bảo Nhi 27/03/2013

24 Nguyễn Lê Phương Nhi 25/02/2013

25 Đỗ Uyên Nhi 26/07/2013

26 Trần Đại Phát 18/09/2013

27 Võ Nguyễn Hoàng Phúc 20/10/2013

28 Lâm Đông Quân 17/06/2013

29 Trần Hoài Tâm 20/11/2013

30 Đinh Nguyễn Anh Thư 17/06/2013

31 Nguyễn Thanh Tiến 22/04/2013

32 Lương Phạm Thanh Tùng 06/03/2013

33 Tăng Ngô Nhã Uyên 01/04/2013

34 Hoàng Phương Uyên 21/09/2013

35 Lưu Xuân Vĩnh 16/09/2012

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Cô  Ngũ Thị Thu Trang

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BỐN 1 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Nguyễn Đan Anh 05/10/2012

2 Nguyễn Ngọc Hồng  Anh 18/10/2012

3 Đặng Phan Quốc Anh 25/09/2012

4 Lê Bình Bảo Bách 02/11/2012

5 Võ Trịnh Hoài Bảo 06/02/2012

6 Đinh Tiến Đạt 11/04/2012

7 Nguyễn Minh Đức 26/03/2012

8 Lê Hoàng Ngọc Hân 14/08/2012

9 Quách Tấn Hưng 11/04/2012

10 Nguyễn Hàn Xuân Khang 03/05/2012

11 Trần Quân Kiệt 15/11/2012

12 Nguyễn Minh Khuê Kyla 06/07/2012

13 Nguyễn Hoàng Bảo Long 23/11/2012

14 Phí Hải Long 06/06/2012

15 Bùi Hoàng Long 16/05/2012

16 Nguyễn Hiếu Minh 25/11/2012

17 Nguyễn Khánh Minh 29/05/2012

18 Nguyễn Ngọc Trà My 03/03/2012

19 Nguyễn Hải Nam 10/02/2012

20 Bùi Nguyễn Phương  Nghi 15/08/2012

21 Phan Hải Nguyên 19/05/2012

22 Nguyễn Lê Nguyên 07/12/2012

23 Vũ Văn Trí Nhân 04/09/2012

24 Võ Tâm Như 03/01/2012

25 Dương Gia Phúc 17/07/2012

26 Trần Hữu Nam Phương 08/01/2012

27 Bùi Minh Quân 22/04/2012

28 Dương Ngọc Anh Thư 15/12/2012

29 Nguyễn Kỳ Bảo Trân 10/12/2012

30 Lâm Trần 22/11/2012

31 Nguyễn Minh Trí 08/03/2012

32 Nguyễn Huyền Khánh Vân 20/07/2012

33 Bùi Nguyễn Kỳ Vân Victoria 14/12/2012

34 Trần Lâm Thúy Vy 02/03/2012

35 Nguyễn Ngọc Như Ý 10/10/2012

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Thầy Nguyễn Quốc Anh Khôi

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BỐN 2 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Nguyễn Trần Diệu Anh 26/03/2012

2 Nguyễn Vũ Minh Anh 15/03/2012

3 Nguyễn Đình Bách 10/03/2012

4 Bùi Quốc Bình 12/10/2012

5 Nguyễn Đình Minh Châu 12/12/2012

6 Lai Hoàng Ánh Dương 28/04/2012

7 Đặng Thiên Hà 02/09/2012

8 Bùi Ngọc Bảo Hân 25/11/2012

9 Đặng Bảo Hưng 24/06/2012

10 Trần Duy Khang 18/09/2012

11 Nguyễn Minh  Khang 10/08/2012

12 Trần Phước Minh Khoa 03/06/2012

13 Nguyễn Ngọc Mai Khuê 17/11/2012

14 Lê Phạm Khả Lâm 12/10/2012

15 Huỳnh Châu Vân Linh 18/10/2012

16 Hoàng Hữu Khánh Long 31/03/2012

17 Nguyễn Đức Minh 07/04/2012

18 Vũ Nhật Minh 28/11/2012

19 Trịnh Bảo Nam 22/10/2012

20 Đinh Nguyễn Nhật  Nam 27/10/2012

21 Phạm Khánh Ngọc 19/05/2012

22 Trương Hữu Nhân 30/01/2012

23 Trương Trí Nhân 02/07/2012

24 Nguyễn Hoàng Vân Nhi 09/12/2012

25 Hoàng Hà Phương 04/06/2012

26 Lê Hữu Anh Quân 12/10/2012

27 Huỳnh Minh Quân 07/09/2012

28 Phạm Công Nguyên Quân 01/09/2012

29 Nguyễn Ngọc Vân Quỳnh 17/04/2012

30 Thân Minh Tâm 04/04/2012

31 Dương Thu Thảo 01/11/2012

32 Điêu Anh Thư 15/04/2012

33 Bùi Vũ Thanh Vân 17/06/2012

34 Trần Khánh Vinh 04/02/2012

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Thầy Nguyễn Thanh Tuấn

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BỐN 3 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Võ Tuấn Anh 23/11/2012

2 Dương Trương Thiên Di 08/01/2012

3 Nguyễn Ngọc Gia Hân 07/05/2012

4 Quách Việt Hùng 28/06/2012

5 Nguyễn Khánh Huy 25/12/2012

6 Nguyễn Quang Huy 21/10/2012

7 Đỗ Nguyên Kha 19/07/2012

8 Hà Gia Khánh 22/07/2012

9 Vũ Lâm Khánh 12/06/2012

10 Cao Lê Thiên Khôi 02/11/2012

11 Phan Thanh Việt Khôi 03/08/2012

12 Nguyễn Trần Ái Khuyên 02/04/2012

13 Nguyễn Thanh Trúc Lam 24/12/2012

14 Vũ Lưu Gia Linh 04/02/2012

15 Từ Đoàn Minh Long 07/05/2012

16 Nguyễn Vũ Hoàng Minh 01/06/2012

17 Phạm Khánh Minh 04/03/2012

18 Đặng Nguyệt Minh 05/07/2012

19 Thái Nguyệt Minh 26/11/2012

20 Tôn Thất Nhật  Nam 05/08/2012

21 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 21/06/2012

22 Lê Võ Thanh Ngân 30/10/2012

23 Lâm Bảo Ngọc 08/04/2012

24 Nguyễn Lê Vân Nhi 03/05/2012

25 Vũ Nhật An Nhiên 06/08/2012

26 Võ Thanh Phong 29/12/2012

27 Lê Triều Phong 29/06/2012

28 Ngô Minh Quang 08/01/2012

29 Huỳnh Ngọc Bảo Quân 11/10/2012

30 Nguyễn Trung Quân 09/10/2012

31 Nguyễn Ngọc Hoàng Thiên 02/11/2012

32 Bùi Minh Trí 12/09/2012

33 Nguyễn Bách Tùng 17/07/2012

34 Nguyễn Ngọc Thanh  Vân 22/06/2012

35 Trần Thế Vinh 27/08/2012

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

 Cô Trần Phạm Thúy Quỳnh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BỐN 4 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Đồng Công Phúc An 08/10/2012

2 Nguyễn Ngọc Châu Anh 01/02/2012

3 Khâu Phương  Anh 08/10/2012

4 Trịnh Trần Bảo Châu 03/05/2012

5 Lưu Mỹ Châu 02/09/2012

6 Nguyễn Phúc Duy 03/10/2012

7 Nguyễn Khánh Hà 04/02/2012

8 Phạm Thanh Hải 30/09/2012

9 Triệu Gia Hòa 08/04/2012

10 Ngô Minh Huy 08/06/2012

11 Nguyễn Hoàng Gia Hy 06/03/2012

12 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 05/09/2012

13 Tôn Long Khôi 31/10/2012

14 Giang Vĩnh Kim 30/08/2012

15 Trịnh Lê Bảo Long 09/05/2012

16 Phan Đặng Minh Long 19/11/2012

17 Hoàng Hữu Minh 01/12/2012

18 Trịnh Nhật Minh 24/04/2012

19 Nguyễn Khánh Ngân 19/07/2012

20 Phạm Xuân  Nghi 24/05/2012

21 Lê Minh Ngọc 16/08/2012

22 Phan Hoàng Phúc Nguyên 12/11/2012

23 Đào Minh Nhật 02/11/2012

24 Trương Hoàng Thiên Phước 28/08/2012

25 Lê Lan Phương 11/07/2012

26 Trần Kỳ Quân 10/05/2012

27 Nguyễn Tất Minh Quân 27/06/2012

28 Nguyễn Như Quỳnh 24/11/2012

29 Phạm Quế Bảo Trân 31/07/2012

30 Nguyễn Minh Trí 27/05/2012

31 Lâm Thế Trụ 15/08/2012

32 Lâm Bảo Uyên 01/01/2012

33 Nguyễn Đặng Mai Vân 07/06/2012

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

 Cô Nguyễn Thị Thùy Trang

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BỐN 5 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 04/06/2012

2 Nguyễn Ngọc Minh Anh 14/03/2012

3 Nguyễn Lê Hoàng Ân 21/11/2012

4 Trần Ngọc Khánh Băng 08/12/2012

5 Phạm Lê Bảo Châu 12/10/2012

6 Trần Nam Hà 11/03/2012

7 Hoàng Thái Hà 25/09/2012

8 Tăng Gia Hải 05/02/2012

9 Nguyễn Bảo Hoàng 23/11/2012

10 Nguyễn Hồ Gia Huy 20/09/2012

11 Phạm Phú Khang 13/12/2012

12 Đặng Phúc Khang 27/11/2012

13 Trần Vương Khang 11/07/2012

14 Nguyễn Minh Khuê 11/01/2012

15 Trịnh Tuấn Kiệt 28/01/2012

16 Ngô Mai Nhật Lam 23/02/2012

17 Hồ Lê Gia Linh 11/09/2012

18 Nguyễn Bảo Long 17/12/2012

19 Trần Xuân Mai 06/03/2012

20 Nguyễn Hoàng Minh 08/09/2012

21 Phạm Châu Văn Minh 19/08/2012

22 Huỳnh Phúc Nguyên 18/03/2012

23 Trần Hàm Phong 01/09/2012

24 Trần Gia Phúc 10/08/2012

25 Nguyễn Lê Quang 15/12/2012

26 Nguyễn Bá Hoàng Quân 04/02/2012

27 Phạm Bá Thông 10/03/2012

28 Nguyễn Hà Thư 06/02/2012

29 Nguyễn Thụy Anh Thy 14/11/2012

30 Nguyễn Ngọc Nhã Thy 30/05/2012

31 Lê Gia Tú 05/09/2012

32 Nguyễn Lê Bích Vân 27/09/2012

33 Nguyễn Tường Vân 29/12/2012

34 Nguyễn Ngọc Tường Vi 16/05/2012

35 Nguyễn Ngọc Như Ý 17/03/2012

36 Nguyễn Trần Ngân Yến 26/09/2012

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

 Cô  Tạ Thúy Ngân

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BỐN 6 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Hoàng Vũ Hà Anh 12/03/2012

2 Tôn Thất Hoàng Bách 21/05/2012

3 Trần Hoàng Gia Bảo 06/04/2012

4 Huỳnh Phong Dương 03/10/2012

5 Phan Phú Đức 19/12/2012

6 Lê Quang Huy 08/03/2012

7 Phan Minh Khang 25/12/2012

8 Nguyễn Vĩnh Khang 25/12/2012

9 Phan Nguyễn Trọng Khôi 02/12/2012

10 Đậu Trần Chi Lan 28/08/2012

11 Nguyễn Thị Bích Liên 14/04/2012

12 Đinh Bảo Linh 11/02/2012

13 Võ Thái Khánh Linh 28/02/2012

14 Huỳnh Ngọc Phương Linh 08/06/2012

15 Nguyễn Long 17/03/2012

16 Lê Quang Minh 10/11/2012

17 Trần Hà My 26/05/2012

18 Lê Hải My 15/08/2012

19 Lê Bích  Ngân 29/04/2012

20 Nguyễn Phạm Khánh Ngân 05/06/2012

21 Phạm Thanh Nghị 18/07/2012

22 Phan Phúc Nguyên 03/06/2012

23 Trần Đan Nhi 10/04/2012

24 Đặng Thành Phát 19/12/2012

25 Bùi Gia Phúc 15/10/2012

26 Lê Bách Hà  Phương 18/02/2012

27 Đỗ Quang 31/01/2012

28 Lê Minh Quân 01/10/2012

29 Võ Châu Thanh Thủy 21/03/2012

30 Vũ Đình Minh Triều 04/08/2012

31 Nguyễn Thanh Trúc 13/09/2012

32 Đoàn Trương Nhã Uyên 01/04/2012

33 Trần Khánh Vân 21/03/2012

34 Trần Ngọc Thanh Vân 30/09/2012

35 Nguyễn Trần Lan Vi 05/08/2012

36 Tống Khánh Vy 10/11/2012

37 Nguyễn Ngọc Như Ý 15/05/2012

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

 Cô  Trần Ngọc Phương Quỳnh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP BỐN 7 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Lê Ngọc Châu Anh 25/11/2012

2 Phạm Hùng Anh 08/03/2012

3 Huỳnh Đức Chính 26/11/2012

4 Phạm Minh Duy 06/09/2012

5 Lê Thiên Giang 28/12/2012

6 Trần Song Hà 13/09/2012

7 Lê Nguyễn Bảo Hân 07/07/2012

8 Nguyễn Lê Minh Huy 27/12/2012

9 Đào Nguyễn Quang Huy 02/07/2012

10 Lê Thiên Hương 21/11/2012

11 Huỳnh Vĩnh Khang 21/01/2012

12 Dương Ngọc Khánh 29/12/2012

13 Thiều Nguyễn Thiên Kim 20/04/2012

14 Nguyễn Hồng Kỳ 29/11/2012

15 Diệp Trần Bảo Lam 19/03/2012

16 Nguyễn Hà Phương Lan 11/06/2012

17 Tạ Nhật Lâm 30/06/2012

18 Trần Nguyễn Nhật Linh 14/09/2012

19 Ngô Uy Long 14/09/2012

20 Đặng Hoàng Minh 09/07/2012

21 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 14/11/2012

22 Nguyễn Vinh Nhân 28/11/2012

23 Nguyễn Minh Nhật 20/08/2012

24 Vũ Uyên Nhi 29/04/2012

25 Lê Võ Bách Niên 20/10/2012

26 Trương Gia  Phúc 30/09/2012

27 Châu Thiên Phúc 12/08/2012

28 Nguyễn Hoàng Quân 23/02/2012

29 Đặng Trần Phúc Thịnh 20/11/2012

30 Đoàn Ngọc Anh Thư 29/02/2012

31 Trịnh Minh Thư 13/12/2012

32 Lâm Ngọc Vân 18/10/2012

33 Nguyễn Giang Đan Vi 15/10/2012

34 Kiều Thị Khánh Vy 14/06/2012

35 Võ Trần Như Ý 09/05/2012

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

 Cô  Trương Thị Lệ Huyền

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NĂM 1 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Huỳnh Hồng Ngọc Như Ái 14/04/2011

2 Nguyễn Trần Xuân An 28/03/2011

3 Đoàn Kiều Minh Anh 30/10/2011

4 Nguyễn Nam Anh 18/04/2011

5 Nguyễn Hữu Nam Anh 27/09/2011

6 Trần Hoàng Bách 13/04/2011

7 Huỳnh Gia Bảo 06/12/2011

8 Trần Phương Bảo Châu 16/11/2011

9 Nguyễn Hương Giang 22/12/2011

10 Đào Trọng Huy Hoàng 26/10/2011

11 Nguyễn Gia Huy 25/05/2011

12 Phạm Gia Hưng 26/06/2011

13 Huỳnh Hà Tuấn Khanh 26/02/2011

14 Huỳnh Mai Khôi 26/08/2011

15 Đinh Trần Minh Khôi 23/05/2011

16 Nguyễn Khánh Lam 16/06/2011

17 Trần Duy Minh 23/11/2011

18 Nguyễn Giang Nam 14/08/2011

19 Trần Bích Nghi 26/08/2011

20 Trần Thảo Nghi 15/11/2011

21 Nguyễn Hương Nguyên 22/12/2011

22 Hoàng Tiến Nhật 09/09/2011

23 Đặng Chấn Phong 01/07/2011

24 Nguyễn Ngọc Hồng Phúc 11/09/2011

25 Nguyễn Minh Quang 18/09/2011

26 Chu Quế Tâm 21/12/2011

27 Đỗ Thanh Thủy 27/10/2011

28 Nguyễn Ngọc Minh Thư 01/02/2011

29 Trương Lê Khánh Trí 14/01/2011

30 Hà Gia Tuyết 08/08/2011

31 Tống Khánh Vân 20/10/2011

32 Trần Vivian 11/11/2011

33 Tạ Hoàng Phương Vy 04/09/2011

34 Phạm Ý Vy 02/11/2011

35 Phùng Yến Vy 06/09/2011

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

 Cô   Nguyễn Thị Hồng Minh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NĂM 2 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Phạm Duy Anh 16/02/2011

2 Nguyễn Ngọc Anh 23/09/2011

3 Bùi Quốc  Anh 29/11/2011

4 Đinh Khánh Danh 04/03/2011

5 Trần Khang Duy 09/03/2011

6 Trần Khánh Duyên 09/03/2011

7 Đặng Linh Đan 12/10/2011

8 Vũ Ngọc Hân 22/10/2011

9 Lâm Phi Hiệp 29/06/2011

10 Nguyễn Tường Hy 20/08/2011

11 Trần Minh Gia Khang 09/12/2011

12 Nguyễn Lê Gia Khánh 12/06/2011

13 Nguyễn Lê Ngọc Khánh 12/06/2011

14 Đinh Hồ Thanh Khôi 22/02/2011

15 Đỗ Sao Khuê 17/07/2011

16 Trần Huỳnh Phương  Linh 23/08/2011

17 Tiêu Sa Ly Ly 17/02/2011

18 Nguyễn Ngọc Mai 30/01/2011

19 Nguyễn Gia Chiêu Minh 19/08/2011

20 Trương Nguyễn Gia Minh 11/12/2011

21 Trần Ngọc Thái Minh 18/08/2011

22 Nguyễn Ngọc Uyên Minh 29/12/2011

23 Ting Nguyễn Hoàng Xuân Nguyên 12/04/2011

24 Huỳnh  Như 17/11/2011

25 Lâm  Phú 15/09/2011

26 Nguyễn Hữu Phú 08/03/2011

27 Trần Anh Quý 02/09/2011

28 Phạm Như Quỳnh 24/12/2011

29 Nguyễn Minh Thư 27/09/2011

30 Lê Ngọc  Tiên 30/11/2011

31 Bùi Mạnh Trí 23/03/2011

32 Bùi Quang Trung 27/10/2011

33 Lại Gia Cát Tường 01/01/2011

34 Tô Hoàng Phương Vy 15/04/2011

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

 Cô  Đỗ Thị Thu Hằng

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NĂM 3 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Bùi Ngọc Khánh An 19/11/2011

2 Nguyễn Bùi Linh Anh 24/10/2011

3 Nguyễn Hoàng Minh Anh 20/04/2011

4 Đặng Nhật Anh 05/10/2011

5 Nguyễn Phương Anh 06/10/2011

6 Trần Mai Bảo Châu 04/07/2011

7 Hồ Hoàng Xuân Di 01/11/2011

8 Nguyễn Hoàng Hải 22/03/2011

9 Trần Minh Hải 05/09/2011

10 Trần Gia  Hân 10/03/2011

11 Đặng Thái Huy 15/07/2011

12 Lê Hoàng Minh Khang 30/05/2011

13 Nguyễn Bảo Khánh 28/10/2011

14 Bùi Đăng Khoa 19/11/2011

15 Phạm Nguyễn Anh Khôi 06/05/2011

16 Lê Nguyễn Minh Khôi 29/10/2011

17 Nguyễn Bảo Long 15/11/2011

18 Đoàn Ngọc Tuyết Minh 09/10/2011

19 Lê Quỳnh Nga 28/09/2011

20 Nguyễn Ngọc Bích Ngân 24/01/2011

21 Châu Võ Phương Nghi 21/10/2011

22 Nguyễn Phan Thành Nghĩa 26/01/2011

23 Nguyễn Khoa Diệu Khánh Ngọc 31/08/2011

24 Nguyễn Thái Thanh Nhàn 07/06/2011

25 Nguyễn Thiên Phú 03/06/2011

26 Nguyễn Hồng Quang 27/03/2011

27 Dương Nhật Quang 18/08/2011

28 Lê Thiên Quốc 27/11/2011

29 Phạm Hoàng Minh Tâm 05/05/2011

30 Nguyễn Long Thịnh 14/04/2011

31 Nguyễn Phương Bảo Tiên 27/06/2011

32 Võ Phúc Toàn 12/01/2011

33 Võ Nguyễn Tuyết  Trinh 20/07/2011

34 Nguyễn Gia Tùng 02/12/2011

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

 Cô  Nguyễn Trần Bảo Lộc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NĂM 4 (ANH VĂN TÍCH HỢP)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Nguyễn Ngọc Bình An 01/10/2011

2 Nguyễn Lưu Gia An 27/11/2011

3 Nguyễn Xuân Khánh An 22/10/2011

4 Lê Diệu Anh 04/04/2011

5 Trần Đức Anh 08/06/2011

6 Nguyễn Mai Anh 06/05/2011

7 Trương Minh Anh 10/02/2011

8 Nguyễn Ngọc Minh Anh 21/11/2011

9 Đào Nghi Bình 05/02/2011

10 Nguyễn Hoàng Khánh Chi 22/10/2011

11 Lưu Mỹ Chi 01/01/2011

12 Võ Ngọc Diệp 15/10/2011

13 Nguyễn Phúc Duy 01/08/2011

14 Phạm Gia Đức 17/02/2011

15 Đặng Thanh Giang 07/10/2011

16 Ngô Phương Hằng 02/08/2011

17 Nghiêm Xuân Gia Hân 13/03/2011

18 Tô Văn Hiển 04/11/2011

19 Lê Quốc Khang 12/02/2011

20 Lê Anh Khôi 08/08/2011

21 Trần Đặng Minh Khôi 14/02/2011

22 Bùi Minh Khuê 12/07/2011

23 Nguyễn Phúc Lâm 17/05/2011

24 Hán Tường Linh 12/06/2011

25 Mai Quang Minh 31/10/2011

26 Ngô Trần Hoàng Nam 22/12/2011

27 Bùi Hồng Ngân 05/05/2011

28 Phạm Gia Phúc 17/02/2011

29 Lương Hoàng Quân 22/04/2011

30 Nguyễn Chí Đức Thịnh 07/06/2011

31 Lê Cát Tiên 26/04/2011

32 Lê Nguyễn Thành Trung 06/09/2011

33 Châu Kiến Văn 20/09/2011

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Thầy Trần Xuân Kiển

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NĂM 5 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Võ Ngọc Phương An 04/04/2011

2 Nguyễn Thăng An 11/12/2011

3 Hoàng Quỳnh Anh 01/08/2011

4 Vương Ngọc Thế Anh 14/11/2011

5 Nguyễn Tuấn Anh 27/07/2011

6 Đàm Nguyễn Minh Ánh 12/10/2011

7 Đinh Dạ Minh  Châu 06/12/2011

8 Nguyễn Khánh Chi 11/04/2011

9 Nguyễn Đình Tùng Chi 02/11/2011

10 Nguyễn Thành Danh 21/03/2011

11 Huỳnh Nguyễn Thuỳ Dương 07/12/2011

12 Lê Nguyễn Hương Giang 21/12/2011

13 Ngô Ngọc Bảo Hân 06/06/2011

14 Huỳnh Trí Hiền 22/03/2011

15 Nguyễn Hưng 07/06/2011

16 Tưởng Lê Khanh 04/04/2011

17 Phạm Minh Khánh 05/08/2011

18 Thái Trương Như Khánh 08/11/2011

19 Huỳnh Gia Khiêm 24/03/2011

20 Trần Vũ Anh Kỳ 01/12/2011

21 Nguyễn Thùy Linh 06/02/2011

22 Phan Ngọc Trúc Linh 05/07/2011

23 Quách Ngọc Minh 04/01/2011

24 Nguyễn Trần Tuệ Minh 25/04/2011

25 Phạm Hà Thiện Mỹ 14/02/2011

26 Lê Phương Nam 20/11/2011

27 Nguyễn Văn Nguyên 18/03/2011

28 Nguyễn Tiến Minh Nhật 17/11/2011

29 Ngô Hoàng Đăng Phú 06/06/2011

30 Trần Bảo Phúc 21/11/2011

31 Lương Ngọc Phúc 10/07/2011

32 Lê Vũ Tiểu Quyên 01/11/2011

33 Nguyễn Lê Hoàng Thiên 09/02/2011

34 Huỳnh Thanh Trúc 31/05/2011

35 Võ Kỳ Vĩ 04/10/2011

HIỆU TRƯỞNG



Năm học: 2021 -  2022

Giáo viên chủ nhiệm: 

Thầy  Tăng Văn Đức

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ

1 Đường Hạc Bảo An 07/01/2011

2 Nguyễn Trần Châu Anh 11/11/2011

3 Trương Gia Anh 19/10/2011

4 Chu Nhật Nam Anh 05/07/2011

5 Hồ Thùy Anh 15/03/2011

6 Lê Ngọc  Ánh 02/05/2011

7 Lê Huỳnh Thế Bảo 04/05/2011

8 Nguyễn Hồng Linh Chi 09/06/2011

9 Lê Việt Cường 12/10/2010

10 Phan Hoàng Yên Đan 10/06/2011

11 Trần Nguyễn Minh Đức 28/01/2011

12 Nguyễn Trần Lam Giang 06/03/2011

13 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 23/03/2011

14 Huỳnh Minh Huy 04/08/2011

15 Nguyễn Kha 07/09/2011

16 Hứa Quốc Khánh 06/05/2011

17 Kiều Đặng Thiên Kim 02/07/2011

18 Dương Gia   Linh 11/11/2011

19 Trần Thị Khánh Linh 07/06/2011

20 Nguyễn Nguyên Lộc 08/03/2011

21 Nguyễn Tiến Lộc 01/11/2011

22 Trần Ngọc Linh Nga 04/12/2011

23 Lê Ngọc  Ngân 28/12/2011

24 Lương Phạm Thanh Ngọc 24/10/2011

25 Nguyễn Vũ Khôi Nguyên 05/08/2011

26 Trần An Nhi 01/02/2011

27 Nguyễn Đức Phát 04/03/2011

28 Văn Trần Phú 18/06/2011

29 Hà Hân Phúc 11/09/2011

30 Đinh Hữu Thuận 07/12/2011

31 Lê Hoàng Anh Thư 04/03/2011

32 Nguyễn Thanh Trúc 01/11/2011

33 Nguyễn Cao Nhật Vương 01/11/2011

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NĂM 6 (ANH VĂN TĂNG CƯỜNG)
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